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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Uyên Thy.
Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Huỳnh Trường Sơn

2. Bà Phan Thanh Minh
- Thư ký phiên tòa: Ông Lý Lê Trọng Nghĩa - Thư ký Tòa án nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia

phiên tòa: Ông Võ Đức Trí - Kiểm sát viên.
Ngày 06 tháng 7 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 346/2023/HSST ngày
09/5/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1468/2023/QĐXXST-HS
ngày 04/4/2023, đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết V; Giới tính: nữ; Sinh ngày: 19/3/1964, tại
tỉnh Sài Gòn; Nơi cư trú: ấp A, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp:
không; Trình độ học vấn: 3/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt
Nam; Con ông: Nguyễn Văn L (chết) và bà Nguyễn Thị H (chết); chưa có chồng,
con; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 30/9/2008, bị Toà án nhân dân
huyện Bình Chánh tuyên phạt 02 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian
thử thách 05 năm, về tội “Đánh bạc”.

Tạm giữ từ ngày 07/01/2023 đến ngày 10/01/2023.
Bị cáo tại ngoại (có mặt).
- Người làm chứng: Bà Vũ Thị Minh, sinh năm: 1957.
Địa chỉ: 5/1 Đường 22, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 24/4/2008, Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố
Hồ Chí Minh bắt quả tang Nguyễn Thị Tuyết V đang bán số đề cho Huỳnh Tấn
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Cường, nên đã lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang, chuyển toàn bộ hồ sơ,
tang vật, người vi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình
Chánh.

Sau khi V bị bắt, Nguyễn Thị Thu Thủy (em gái của V) và Trần Thị Thúy
(bạn của V) đã liên hệ với Đoàn Thanh Nhàn, ngụ tại ấp 4, xã Phong Phú, huyện
Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh để nhờ giúp cho V được trả tự do.

Đoàn Thanh Nhàn liên hệ với Nguyễn Anh Kiệt (là Công an viên xã Phong
Phú) nhờ giúp, Kiệt gọi điện thoại cho Ngô Quang Hậu (là Trực ban hình sự
Công an xã Phong Phú). Hậu liên hệ với Đặng Văn Hai (là Điều tra viên Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh) để nhờ Hai lo cho V được
trả tự do và không bị xử lý hình sự. Mặc dù Hai không được phân công điều tra
vụ án đánh bạc của Nguyễn Thị Tuyết V, nhưng Hai vẫn nhận lời giúp đỡ với
điều kiện gia đình của V phải chi 30.000.000 đồng. Tuy nhiên, qua thỏa thuận
thì Nhàn báo cho Thúy và Thủy là 23.000.000 đồng. Khoảng 14 giờ 00 cùng
ngày, Đặng Văn Hai thông báo cho Hậu biết là Nguyễn Thị Tuyết V đã được ký
Quyết định trả tự do. Lúc này, Kiệt và Hậu bàn nhau loại bỏ Hai để chiếm
hưởng toàn bộ số tiền nên đã nói dối với Hai là gia đình V không có tiền.

Đến chiều ngày 25/4/20208, Thủy đưa trước cho Nhàn 5.000.000 đồng. Số
tiền còn lại V sẽ tiếp tục chi sau khi được trả tự do. Ngay sau khi Nguyễn Thị
Tuyết V được trả tự do, Trần Thị Thúy và Đoàn Thanh Nhàn cho V biết việc
thỏa thuận phải chung chi 23.000.000 đồng cho Nhàn nêu trên. Do đó, Nguyễn
Thị Tuyết V tin tưởng Nhàn có thể lo cho mình không bị xử lý hình sự nên đồng
ý với thỏa thuận trên và tiếp tục đưa tiền thêm cho Nhàn 15.000.000 đồng. Còn
3 triệu đồng V hẹn thu xếp đưa sau.

Sau khi đưa tiền, V vẫn tiếp tục bị Cơ quan điều tra Công an huyện Bình
Chánh triệu tập làm việc. Nghi ngờ bị Nhàn lừa nên ngày 05/6/2008 Nguyễn Thị
Tuyết V làm đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, tố
cáo hành vi nhận tiền nêu trên của Đoàn Thanh Nhàn và đồng ý phối hợp với Cơ
quan điều tra để bắt quả tang Nhàn. Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, trong khi V
đang giao tiếp số tiền 1.900.000 đồng trong số tiền 3.000.000 đồng, thì Nhàn bị
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh bắt quả tang.

Ngày 13/06/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh
chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC16) Công an Thành phố
Hồ Chí Minh để tiến hành điều tra, xử lý.

Ngày 14/06/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí
Minh đã ra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với
Đoàn Thanh Nhàn về tội “Làm môi giới hối lộ”. Ngày 27/10/2008, Cơ quan điều
tra khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với
Nguyễn Thị Tuyết V về tội “Đưa hối lộ”, Ngô Quang Hậu và Nguyễn Anh Kiệt
về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định khởi tố bị can trên đã được
Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh phê chuẩn.
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Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thị Tuyết V bỏ trốn nên ngày
05/02/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra
Quyết định truy nã.

Ngày 29/6/2009, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét
xử và tuyên phạt Đoàn Thanh Nhàn 03 năm tù, Ngô Quang Hậu 01 năm tù,
Nguyễn Anh Kiệt 01 năm tù. Đoàn Thanh Nhàn kháng cáo nhưng Tòa phúc
thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử và tuyên y án
sơ thẩm.

Ngày 06/01/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng,
buôn lậu Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt được Nguyễn Thị Tuyết V. Ngày
10/01/2023, Cơ quan điều tra phục hồi điều tra.

Kết quả ghi lời khai:
Nguyễn Thị Tuyết V khai: Sau khi được trả tự do, V được Đoàn Thanh

Nhàn và Trần Thị Thúy cho biết việc thỏa thuận chạy án và giá tiền chung chi là
23.000.000 đồng và Nhàn đã nhận trước 5.000.000 đồng. Do sợ bị xử lý hình sự
về hành vi bán số đề và tin tưởng Nhàn lo giúp được nên V đồng ý với số tiền
chung chi nêu trên, tiếp tục chung tiền cho Nhàn để Nhàn chạy tội giúp. Sau đó,
V đã trực tiếp giao cho Nhàn 15.000.000 đồng như thỏa thuận. Sau khi đưa cho
Đoàn Thanh Nhàn tổng cộng 20.000.000 nhưng Công an huyện Bình Chánh vẫn
triệu tập V đến làm việc, V tìm gặp người em họ tên Vũ Thị Minh để trình bày
sự việc và được Minh tác động tố giác hành vi lừa đảo nhận tiền của Nhàn. Do
đó, ngày 05/6/2008, V cùng Minh đến Công an huyện Bình Chánh nộp đơn tố
cáo Nhàn.

Đoàn Thanh Nhàn khai: đã nhận tiền chạy án từ Nguyễn Thị Thu Thủy là
5.000.000 đồng và Nguyễn Thị Tuyết V là 15.000.000 đồng. Sau đó giao toàn
bộ số tiền nêu trên cho Nguyễn Anh Kiệt để Kiệt chạy án cho V, riêng Nhàn
được chia 3.500.000 đồng tiền môi giới. Đoàn Thanh Nhàn khai tin tưởng Kiệt
quan hệ chạy tội được cho V nên đứng ra làm trung gian nhận tiền chung chi,
mục đích hưởng lợi bất chính và đã hưởng lợi 3.500.000 đồng (chưa kể số tiền
Nhàn tự ý nâng thêm 3.000.000 đồng và đòi V giao tiếp, nhưng V chỉ giao được
1.900.000 đồng thì bị bắt quả tang).

Bà Vũ Thị Minh khai: V là người chị họ của bà Minh, năm 2008 bà Minh
được V cho biết V ghi số đề bị bắt và đã đưa 20.000.000 đồng cho Nhàn để chạy
án. Bà Minh nghi ngờ Nhàn lừa đảo nên chở V đến Cơ quan Công an huyện
Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh để tố cáo Nhàn.

Ông Nguyễn Hải Nam là Phó đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về
trậ tự xã hội Công an huyện Bình Chánh trình bày: ngày 24/4/2008, Công an xã
Phong Phú huyện Bình Chánh bắt quả tang Nguyễn Thị Tuyết V đang bán số đề.
V sau đó được trả tự do, cho tại ngoại để điều tra. Cuối tháng 5/2008, thông qua
một người bạn Công tác tại C16 Bộ Công an, ông Nam nhận được nguồn tin:
Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết V đã chi 20.000.000 đồng để lo được tại ngoại vào
ngày 25/4/2008. Nhận được tin này, ông Nam đã mời V đến làm việc, vận động
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V và gia đình tố cáo sự việc trên. Ngày 05/6/2008, Nguyễn Thị Tuyết V cùng
em là Vũ Thị Minh đã đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công
an huyện Bình Chánh nộp đơn tố cáo cho ông Nam và đồng ý cộng tác với Cơ
quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Khoảng 18 giờ 30 ngày 05/6/2008, khi đối
tượng Đoàn Thanh Nhàn đang nhận số tiền 1.900.000 đồng của V thì bị Công an
huyện Bình Chánh bắt quả tang.

Kết quả xác minh:
Kết quả xác minh tại Công an xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, không có

thông tin lưu trữ về việc truy nã Nguyễn Thị Tuyết V. Tuy nhiên, vào ngày
12/12/2008, Công an xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, qua kiểm tra Nguyễn Thị
Tuyết V đã đi khỏi nơi cư ngụ tại số nhà D5/170A ấp 4, xã Đa Phước, huyện
Bình Chánh, đi đâu không rõ.

Xác minh tại Ủy ban nhân dân xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, về việc
Nguyễn Thị Tuyết V thi hành bản án 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án
treo của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, thời gian thử thách 5 năm về tội
“Đánh bạc”. Kết quả trả lời do thời gian đã lâu, hiện không có thông tin của
Nguyễn Thị Tuyết V.

Xác minh tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh, Thành phố
Hồ Chí Minh: Do Tòa án có thẩm quyền chưa chuyển Bản án số
280/2008/HSST ngày 30/9/2008 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh đến
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh nên Chi cục chưa ra Quyết định
thi hành án khoản chủ động buộc bà Nguyễn Thị Tuyết V nộp 200.000 đồng án
phí hình sự sơ thẩm và nộp phạt 5.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, thu thập bệnh án của Nguyễn Thị
Tuyết V. Kết quả xác định vào năm 2017, V có khám và chữa bệnh ung thư vú
theo tóm tắt hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cung
cấp. Kết quả chẩn đoán xác định: Ung thư vú phải T4N1Mx (giai đoạn IIIB).

Tại bản Cáo trạng số 237/CT-VKS-P3 ngày 25/4/2023 của Viện kiểm sát
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Tuyết V về tội
“Đưa hối lộ” theo điểm a khoản 1 Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi,
bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa sơ thẩm: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin
Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan
điểm truy tố và xét thấy bản án số 280/2008/HSST ngày 30/9/2008 của Toà án
nhân dân huyện Bình Chánh đã tuyên phạt 02 năm 06 tháng tù, nhưng cho bị cáo
được hưởng án treo, với thời gian thử thách 05 năm, về tội “Đánh bạc”, nhưng sau
đó bị cáo bỏ đi đâu không rõ. Kết quả xác minh tại Công an xã Đa Phước, huyện
Bình Chánh, không có thông tin lưu trữ về việc truy nã Nguyễn Thị Tuyết V. Tuy
nhiên, vào ngày 12/12/2008, Công an xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, qua kiểm
tra Nguyễn Thị Tuyết V đã đi khỏi nơi cư ngụ tại số nhà D5/170A ấp 4, xã Đa
Phước, huyện Bình Chánh, đi đâu không rõ. Qua xác minh tại Ủy ban nhân dân
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xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, do thời gian đã lâu, hiện không có thông tin của
Nguyễn Thị Tuyết V và xác minh tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình
Chánh thì Tòa án có thẩm quyền chưa chuyển Bản án số 280/2008/HSST ngày
30/9/2008 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, nên Chi cục chưa ra Quyết
định thi hành án khoản chủ động đối với bà Nguyễn Thị Tuyết V. Đề nghị Hội
đồng xét xử: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 364; điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật
Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết
V từ 18 tháng tù đến 24 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận và trong lời nói sau cùng, bị cáo đã ăn
năn, hối cải về hành vi của mình, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho
các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an Thành

phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm
quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng,
người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Thị Tuyết V tại phiên
tòa cũng như các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định:
Nguyễn Thị Tuyết V đã có hành vi đưa 20.000.000 đồng cho Đoàn Thanh Nhàn
nhằm mục đích để Nhàn đưa cho người có thẩm quyền giải quyết cho V không
bị xử lý hình sự về hành vi bán số đề.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Tuyết V đã phạm vào tội “Đưa hối lộ”, tội
phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự năm
1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 có khung hình phạt từ 01 năm đến 06 năm. Xét
thấy tội “Đưa hối lộ” qui định tại điểm a khoản 1 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm
2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 cũng có khung hình phạt bị phạt tiền từ
20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03
năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Căn cứ Nghị quyết 41/2017/QH14
của Quốc Hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14, nên áp dụng Bộ luật Hình
sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để truy tố và xét xử đối với bị cáo
Nguyễn Thị Tuyết V là phù hợp, có lợi cho bị cáo.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Tuyết V đã phạm vào tội “Đưa hối lộ”
thuộc trường hợp “Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng
đến dưới 100.000.000 đồng”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a
khoản 1 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Viện
Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo theo tội danh và điều
luật trên là có căn cứ, đúng pháp luật.
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Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Tuyết V là nghiêm trọng, đã xâm phạm đến
hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu,
mất uy tín, lòng tin của nhân dân vào chế độ, làm cho cán bộ, công chức ở cơ
quan, tổ chức bị thoái hóa biến chất. Bị cáo nhận thức rõ hành vi phạm tội của
mình sẽ bị pháp luật trừng phạt, nhưng đã bất chấp hậu quả, nên cần có mức án
nghiêm khắc nhằm cải tạo giáo dục riêng đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa
tội phạm chung cho xã hội.

Hội đồng xét xử xét thấy: Vào ngày 12/12/2008, Công an xã Đa Phước,
huyện Bình Chánh qua kiểm tra Nguyễn Thị Tuyết V đã đi khỏi nơi cư ngụ tại
số nhà D5/170A ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, đi đâu không rõ.

Căn cứ Kết quả xác minh tại Công an xã Đa Phước, huyện Bình Chánh,
không có thông tin lưu trữ về việc truy nã Nguyễn Thị Tuyết V.

Xác minh tại Ủy ban nhân dân xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, về việc
Nguyễn Thị Tuyết V thi hành bản án 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án
treo của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, thời gian thử thách 5 năm về tội
“Đánh bạc”, kết quả trả lời do thời gian đã lâu, hiện không có thông tin của
Nguyễn Thị Tuyết V.

Xác minh tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh, Tòa án nhân
dân huyện Bình Chánh chưa chuyển Bản án số 280/2008/HSST ngày 30/9/2008
đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh nên Chi cục chưa ra Quyết
định thi hành án khoản chủ động đối với bà Nguyễn Thị Tuyết V.

Do đó, Hội đồng xét xử nhận thấy thời hiệu thi hành Bản án số
280/2008/HSST ngày 30/9/2008 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh là đã
hết, nên Bản án số 280/2008/HSST ngày 30/9/2008 được xem là nhân thân của
bị cáo Nguyễn Thị Tuyết V.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết
tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên
tòa, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết V đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quá
trình điều tra tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện
tội phạm và hiện nay bị cáo đang mắc bệnh ung thư vú giai đoạn IIIB, bị tiểu
đường, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều
51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp
luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:
Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 364; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết V 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội
“Đưa hối lộ”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ đi thời gian
tạm giữ từ ngày 07/01/2023 đến ngày 10/01/2023.

Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết V phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí
hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TAND tối cao;
- TAND cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- Phòng PV06 - Công an TP.HCM;
- Bị cáo;
- Đương sự;
- Cục THA Dân sự TP.HCM;
- THA Hình sự;
- UBND nơi bị cáo cư trú;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (22)

(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)

Phạm Uyên Thy
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